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  TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành tại trang trại sữa dê Ban Mê thuộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, nhằm 

đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung rỉ mật trong khẩu phần đến lượng thức ăn thu nhận, năng suất và 
chất lượng sữa của dê Saanen. Thí nghiệm được thiết kế theo mô hình ô vuông la tinh 4 x 4 gồm có 4 dê 
Saanen (chu kỳ tiết sữa thứ 4) và 4 mức rỉ mật (0%, 5%, 10% và 15%) bổ sung vào khẩu phần ăn theo 
4 giai đoạn nuôi dưỡng. Kết quả cho thấy, lượng chất khô, protein thô và năng lượng trao đổi thu nhận 
từ thức ăn của dê có sự khác biệt đáng kể giữa các mức rỉ mật bổ sung vào khẩu phần ăn (Lượng chất 
khô: 1.824,34 - 1.984,82 g/con/ngày; Lượng Protein thô: 230,73 - 254,54 g/con/ngày và năng lượng trao 
đổi: 4.288,78 - 4.764,1 Kcal/con/ngày, sai khác có ý nghĩa P<0,05). Năng suất sữa/tuần và năng suất 
sữa/ngày của dê đạt cao nhất ở khẩu phần bổ sung 15% rỉ mật (16,8 và 2,4 lít) và thấp nhất ở khẩu phần 
có 0% rỉ mật (13,5 và 1,9 lít). Kết quả về tỷ lệ các chất trong sữa gồm: chất khô, chất khô không mỡ và 
điểm đông băng của sữa dê có sự khác biệt giữa các mức bổ sung rỉ mật (P < 0,05) tuy nhiên kết quả vể 
tỷ lệ mỡ sữa, protein không có sự khác biệt giữa các mức bổ sung rỉ mật (P>0.05).Việc sử dụng rỉ mật 
với các tỷ lệ khác nhau trong khẩu phần đã làm tăng lượng chất dinh dưỡng thu nhận, đồng thời cải thiện 
được năng suất sữa cho dê nuôi thí nghiệm 

Từ khóa: Bổ sung rỉ mật, năng suất sữa, chất lượng sữa, dê sữa Saanen.

1.  MỞ ĐẦU 
Rỉ mật trên thế giới được dùng chủ yếu làm 

thức ăn cho gia súc (trên 50%). Rỉ mật còn được 
dùng như một chất bổ sung trong sản xuất thức ăn 
ủ xanh. Ngoài ra, rỉ mật cũng được dùng để lên 
men tạo ra các sản phẩm như cồn ethanol, nấm 
men, axit amin và axit citric cũng như được dùng 
trong ngành sản xuất gạch ngói. Rỉ mật đã được 
dùng làm thức ăn cho gia súc và gia cầm từ thế kỷ 
thứ 19. Vào thời đó, người ta dùng rỉ mật như là 
một nguồn năng lượng và còn là như một chất hút 
bụi. Hạn chế bụi có tầm quan trọng lớn bởi vì gia 
súc rất dễ bị các bệnh về phổi do bụi gây ra, đồng 
thời bụi cũng là một vấn đề đối với người chăn 
nuôi. Bụi cũng làm tăng thức ăn thừa. Châu Âu và 
Mỹ là hai thị trường tiêu thụ rỉ mật chủ yếu của thế 
giới để làm thức ăn gia súc. Rỉ mật cung đã được 
sử dụng để nuôi gia súc (cả nhai lại và dạ dày đơn) 
ở nhiều nước nhiệt đới (Preston and Leng, 1986). 
Trước đây rỉ mật thường được dùng cho gia súc 
ăn ở mức tương đối thấp trong khẩu phần (thường 
dưới 20% khẩu phần). Tuy nhiên, gần đây các 
nghiên cứu cho thấy rằng rỉ mật có thể dùng như 
một loại thức ăn thay thế cho ngũ cốc như là một 
giải pháp cho việc thâm canh chăn nuôi ở vùng 
nhiệt đới. Rỉ mật có thể được cho gia súc ăn theo 
một số cách khác nhau như trộn rỉ mật với các thức 

ăn khác, tảng liếm rỉ mật, rỉ mật hòa loảng để cung 
cấp năng lượng trực tiếp hay 4 dung như là một 
chất mang cho các chất chứa N phi protein (NPN), 
vitamin, khoáng và cả thuốc thú y. Các nghiên 
cứu trước đây về bổ sung rỉ mật vào thức ăn chủ 
yếu tập trung vào bò sữa, ít có nghiên cứu trên dê. 
Chính vì thế, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề 
tài: “Anh hưởng của việc bổ sung rỉ mật vào khẩu 
phần ăn đến lượng thức ăn thu nhận, năng suất, 
chất lượng sữa của dê Saanen nuôi tại huyện Buôn 
Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Rỉ mật bổ sung trong 
thức ăn với các tỷ lệ khác nhau.

- Vật liệu nghiên cứu: Dê sữa Saanen, cám hỗn 
hợp, cỏ VA06.

- Thời gian: Từ tháng 02 đến tháng 6 năm 2023
- Địa điểm: Hợp tác xã sữa dê Ban Mê, huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
2.2. Nội dung nghiên cứu

- Ảnh hưởng của việc bổ sung các mức rỉ mật 
khác nhau đến hiệu quả sử dụng thức ăn của dê 
Saanen. 

1Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại học Tây Nguyên;
2Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Cao Đẳng Cộng đồng Đắk Nông;
Tác giả liên hệ: Ngô Thị Kim Chi, ĐT: 0988843947, Email: ntkchi@ttn.edu.vn.
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- Ảnh hưởng của việc bổ sung các mức rỉ mật 
khác nhau đến năng suất, chất lượng sữa của dê 
Saanen.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí theo mô hình ô vuông 
La tinh 4 x 4 cụ thể: dê (4 con ở độ tuổi cho sữa 
12 tháng tuổi), mức bổ sung rỉ mật (4 mức) và giai 
đoạn thí nghiệm (4 giai đoạn). Mỗi giai đoạn được 
tiến hành trong 21 ngày, trong đó 14 ngày đầu là 
giai đoạn cân bằng và thích nghi, 7 ngày tiếp theo 
là giai đoạn thí nghiệm để thu thập số liệu về thức 
ǎn thu nhận, sản lượng sữa. Trong mỗi giai đoạn 
thí nghiệm, mỗi con dê được cho ǎn một mức rỉ 
mật.

Thức ăn sử dụng trong thí nghiệm là cỏ VA06, 

cám hỗn hợp và rỉ mật dạng đặc. Thành phần hóa 
học và giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn được 
trình bày ở bảng 1. Dê thí nghiệm nuôi nhốt hoàn 
toàn trong chuồng, thức ăn và nước uống được 
cung cấp thỏa mãn theo nhu cầu, Dê được cho ǎn 
3 lần/ngày vào lúc 8 h sáng, 14 h chiều và 18 h tối. 
Khẩu phần được cung cấp cho dê hằng ngày (bảng 
3) theo tiểu chuẩn Kearl (1982) sử dụng cho dê 
đang trong thời gian sản xuất sữa tháng thứ 2 đến 
4 của chu kỳ sữa với tiêu chuẩn ăn hàng ngày gồm 
lượng chất khô thu nhận DMI: 1,72 - 2,25 kg/con/
ngày, năng lượng trao đổi ME: 3.792,46 - 4.713,1 
Kcal/con/ngày và Protein thô CP: 223 - 276 g/con/
ngày. Tại các bữa ăn, dê được cho ǎn thức ǎn tinh 
trước và sau đó được cho ǎn thức ăn xanh có bổ 
sung rỉ mật ở 4 mức thí nghiệm khác nhau. 

Bảng 1. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn dùng trong thí nghiệm

Loại thức ăn DM (%) CP (%VCK) ME (Kcal/kg VCK)
Cỏ VA06* 15,6 11,2 2.274

Cám hỗn hợp 86 17.0 2.600
Rỉ mật* 85.1 12.4 2.541

Ghi chú: Cỏ VA06* và Rỉ mật*: theo thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt 
Nam, 2001; Cám hỗn hợp dùng cho dê cái sinh sản của công ty CJ Việt Nam.

Bảng 2. Thiết kế thí nghiệm theo mô hình ô vuông latin

Cá thể

Khẩu phần
1 2 3 4

I A B C D
II B C D A
III C D A B
IV D A B C

Ghi chú: Tương ứng với khẩu phần A, B, C, D là mức bổ sung rỉ mật  với 0%, 5%, 10%, 15%.
Bảng 3. Khẩu phần nuôi dê thí nghiệm

Nguyên liệu KP A (Tỷ lệ 
RM0%) 

KP B (Tỷ lệ 
RM5%)

KP C  (Tỷ lệ 
RM10%)

KP D (Tỷ lệ 
RM15%)

Cỏ VA06 75 70 65 60
Cám hỗn hợp 25 25 25 25
Rỉ mật 0 5 10 15
ME (Kcal/kgDM) 2.355 2.369 2.382 2.396
CP (g/kgDM) 126,5 127,1 127,7 128,3

2.3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn
Tiến hành cân thức ăn cho ăn ngày hôm trước 

và vào lúc sáng sớm ngày hôm sau trước khi cho 
ăn. Thu thập số liệu mỗi giai đoạn 7 ngày liên tục 
và tính toán lượng thu nhận thức ăn và tiêu tốn 
thức ăn cho sản xuất sữa.

- Chất khô (CK) thu nhận (kg) = CK cho ăn 
(kg) – CK thừa (kg)

- TTTĂ (kg)/kg sữa = Tổng TTTĂ thu nhận /
Tổng sản lượng sữa thực tế (kg) 
2.3.3. Đánh giá năng suất và chất lượng sữa qua 
các chỉ tiêu

+ Sản lượng sữa thực tế (kg): Vắt sữa bằng tay 
từng ô chuồng ngày 2 lần (sáng và chiều tối) và 
được cân bằng cân điện tử của trại. 
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+ Chất lượng sữa: Mẫu sữa lấy ở từng lần 
vắt trong ngày và phân tích riêng từng con trong 
từng lần vắt. Sữa được khuấy đều từ dưới lên trên 
khoảng 20 lần, sau đó dùng ống thuỷ tinh nhúng 
đều đến đáy và hút sữa lên rồi cho vào cốc đong 
dung tích tối thiểu 50 ml, tối đa 300 ml. Để sữa ổn 
định và phân tích các chỉ tiêu chất lượng sữa gồm: 
hàm lượng protein, mỡ, vật chất khô không mỡ, 
tỷ trọng bằng máy siêu âm LCUMA (LactiCheck 
Ultrasonic Milk Analyzer) của Mỹ.
2.3.4. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý bằng phương pháp thống kê 
sinh vật học trên các phần mềm như Excel và phân 
tích theo phần mềm Minitab 16.0, trong đó các 
tham số thống kê gồm: n (dung lượng mẫu), Mean 
(số trung bình), so sánh thống kê giữa các nghiệm 
thức bằng ANOVA oneway với độ tin cậy 95%.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của việc bổ sung rỉ mật đến 
lượng thu nhận thức ăn của dê lai Saanen 

Kết quả về ảnh hưởng của bổ sung rỉ mật đến 

khả năng thu nhận thức ăn của dê lai Saanen ở 
bảng 4 cho thấy lượng chất khô thu nhận, lượng 
protein ăn vào và ME ăn vào ở các lô có bổ sung rỉ 
mật cao hơn so với lô đối chứng (P<0,05). Trong 
các lô bổ sung rỉ mật, lô bổ sung ở mức 15% các 
chỉ tiêu về lượng vật chất khô thu nhận đạt kết quả 
cao nhất (1.984,82 g chất khô/con/ngày; 254,54 g 
protein/con/ngày; 4.864,7 Kcal/con/ngày). Theo 
Hà Xuân Bộ và ctv (2018) cho biết lượng chất khô 
thu nhận của dê lai Saanen dao động từ 1.801,96 
– 2.191,82 g/con/ngày. Lâm Phước Thành và ctv 
(2022) cho biết lượng chất khô thu nhận của dê lai 
Saanen có khối lượng trung bình 36,90 kg ở chu kỳ 
tiết sữa thứ 2 là 1.635 g/con/ngày. Ngô Thị Thùy 
và ctv (2015) cho biết lượng chất khô thu nhận của 
dê đực lai Saanen dao động từ 630.29 – 784.13 g/
con/ngày. Kết quả trong nghiên cứu này cũng cho 
thấy năng suất sữa dê Saanen cao hơn so với công 
bố của Mestawet et al. (2012) khi nghiên cứu trên 
dê Boer (1,41 kg/ngày), dê lai (0,93 kg/ngày) và dê 
Somali (0,85 kg/ngày).

Bảng 4. Ảnh hưởng của bổ sung rỉ mật  đến lượng thu nhận thức ăn (n=4)

Chỉ tiêu A B C D

Lượng chất khô thu nhận (g/con/ngày) 1.824,34a 1.851,61b 1.879,32b 1.984,82c

Lượng protein ăn vào (g/con/ngày) (CP) 230,73a 235,26b 239,94b 254,54c

Năng lượng ăn vào (Kcal/con/ngày) (ME) 4.286a 4.386b 4.472b 4.761c

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình có chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05)

3.2. Ảnh hưởng của việc bổ sung rỉ mật đến năng 
suất sữa và tiêu tốn thức ăn cho sản xuất sữa của 
dê Saanen 

Kết quả ở bảng 5 cho thấy năng suất sữa của 
dê ở các lô bổ sung rỉ mật luôn cao hơn so với 
lô không bổ sung rỉ mật (p<0,05). Trong đó lô bổ 
sung ở mức 15% rỉ mật có các chỉ tiêu về năng suất 
sữa và tiêu tốn thức ăn cho sản xuất sữa đạt kết quả 
cao nhất (16,8 lít/tuần; 2,4 lít/ngày; 3,57 kg thức 

ăn/lít sữa) (p<0,05). Theo Lâm Phước Thành và 
ctv (2022) cho biết năng suất sữa của dê lai Saanen 
dao động từ 1,34 – 1,44 lít/ngày. Hà Xuân Bộ và 
ctv (2018), năng suất sữa của dê lai Saanen dao 
động từ 7,28 – 16,3 lít/tuần; tổng lượng thức ăn 
thu nhận/ngày/con dao động từ 8,55 –  9,29 kg/
con; tiêu tốn thức ăn dao động từ 3,57 – 4,89 kg 
thức ăn/lít sữa. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của bổ sung rỉ mật đến năng suất sữa và tiêu tốn thức ăn cho sản xuất sữa

Chỉ tiêu A B C D

Năng suất sữa /tuần (lít) 13,5a 14,8b 15,4b 16,8c

Năng suất sữa /ngày (lít) 1,9a 2,1b 2,2b 2,4c

Tổng lượng thức ăn thu nhận/ngày (kg) 9,29a 8,95b 8,59b 8,55b

Tiêu tốn thức ăn (kg/lít sữa) 4,89a 4,26b 3,91b 3,57c

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình có chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05)
3.3. Ảnh hưởng của việc bổ sung rỉ mật đến chất 
lượng sữa dê lai Saanen 
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Bảng 6. Ảnh hưởng của việc bổ sung rỉ mật đến chất lượng sữa

Chỉ tiêu A B C D
Vật chất khô (%) 12,9a 14,0b 14,2b 14,8c

Mỡ sữa (Fatness, %) 4,0a 4,1a 4,25a 4,3a

Protein (%) 3,7a 3,8a 3,8a 3,9a

Chất khô không mỡ (Nonfat solids %) 8,6a 8,9b 9,1b 9,5c

Mật độ (Density) 26,6a 27,4b 27,7b 29,5c

Điểm đóng băng (Freezing point) 47,0a 47,8b 48,2c 49,0d

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình có chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05)

Kết quả ở bảng 6 cho thấy tất cả các chỉ tiêu: 
hàm lượng vật chất khô, mỡ sữa, chất rắn không 
mỡ, mật độ, điểm đóng băng của sữa ở các lô bổ 
sung rỉ mật cao hơn so với lô không bổ sung rỉ 
mật. Tuy nhiên chỉ có chỉ tiêu vật chất khô dao 
động từ 12,9 – 14,8%, chất khô không mỡ dao 
động từ 8,6 – 9,5%, mật độ dao động từ 26,6 – 
29,5 và điểm đóng băng dao động từ 47,0 – 49,0 
là có sự sai khác (p<0,05) còn lại chỉ tiêu Protein 
và mỡ sữa có cao hơn so với lô không bổ sung 
rỉ mật nhưng không đáng kể và không có ý nghĩ 
thống kê (P>0,05).   Dương Trần Tuyết Mai và 
ctv (2022) việc bổ sung dầu hạt lanh và dầu cá 
ngừ vào khẩu phần dê sữa làm tăng lượng axit 
béo có lợi trong sữa nhưng lại không làm ảnh 
hưởng đến thành phần chất lượng sữa dê, cụ thể 
chất béo dao động từ 2,18 - 3,18%, protein dao 
động từ 2,92 – 3,08%, chất rắn không mỡ dao 
động từ 7,71 – 8,18%. Hà Xuân Bộ và ctv (2018) 
với hàm lượng vật chất khô dao động từ 13,24 – 
13,70%; tỷ lệ mỡ sữa động từ 4,56 – 5,18%; chất 
rắn không mỡ động từ 8,52 – 8,77%; hàm lượng 
protein dao động từ 3,58 – 3,79%. Tsiplakou và 
ctv (2010) khi nghiên cứu ảnh hưởng của phương 
thức chăn nuôi truyền thống và phương thức 
chăn nuôi hữu cơ đến sữa dê nuôi tại Hy Lạp cho 
thấy không có sự sai khác rõ rệt giữa 2 phương 
thức nuôi (P > 0,05) (tỷ lệ vật chất khô: 10,9 và 
10,7%; tỷ lệ protein là 3,4% và 3,5%; tỷ lệ chất 
rắn không mỡ là 6,7% và 7,6%). H. Steínhamn và 

ctv (2014) cho thấy khi cho dê ăn cỏ chất lượng 
cao thì hàm lượng chất béo cao hơn so với ăn cỏ 
chất lượng thấp (42,6 so với 34,8g/kg), protein 
(32,3 so với 29,6 g/kg) và tổng chất rắn  118 so 
với 107 g/kg). Theo E. Aplonica và ctc (2012) 
việc bổ sung bánh hướng dương có tác dụng tích 
cực đến việc tăng hàm lượng chất béo và protein 
trong sữa dê.
 4. KẾT LUẬN 

Việc bổ sung rỉ mật vào khẩu phần ăn của dê 
sữa Saanen ở các mức 5-15% trong khẩu phần ăn 
đã làm tăng lượng thức ăn thu nhận cao hơn 27,27 
- 160,48 gam chất khô/con/ngày so với không bổ 
sung thêm rỉ mật trong khẩu phần ăn. Đồng thời 
năng suất sữa cũng cao hơn 0,2 - 0,5 lít/con/ngày 
so với không bổ sung thêm rỉ mật trong khẩu 
phần. Việc bổ sung rỉ mật trong khẩu phần với tỷ 
lệ như trên đã góp phần làm giảm tiêu tốn thức ăn 
cho sản xuất mỗi lít sữa xuống từ 0,63 đến 1,32 
kg thức ăn để sản xuất một lít sữa. Ngoài ra bổ 
sung rỉ mật ở các mức 5 - 15% cũng làm tăng tỉ lệ 
mỡ sữa lên cao hơn 4.5 - 5.2%, protein lên từ 3,7 
– 3,9 % nhưng không có ý nghĩa thống kê, còn lại 
các chỉ tiêu như chất rắn khô không mỡ tăng từ 
8,9 - 9,5%, và mật độ cũng tăng từ 27,4 - 29,5 là 
có sự sai khác có ý nghĩa thống kê. Như vậy có 
thể sử dụng 15% rỉ mật trong khẩu phần để làm 
tăng năng suất sữa, giảm tiêu tốn thức ăn/lít sữa 
đồng thời thay đổi một số chỉ tiêu về thành phần 
hóa học của sữa dê Saanen.
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ABSTRACT
A study was conducted at the Ban Me diary goat farm in Buon Don district, Dak Lak province, to 

evaluate the effects of adding molasses to the diet on feed intake, milk yield, and quality of Saanen goats. 
The experiment was designed using a 4 x 4 Latin square design with 4 Saanen goats (fourth lactation 
cycle) and 4 levels of molasses (0%, 5%, 10%, and 15%) added to the diet in 4 feeding periods. The 
results showed that the amount of dry matter, crude protein, and metabolizable energy intake from feed 
of goats was significantly different between the levels of molasses added to the diet (dry matter: 1824.34-
1984.82 g/animal/day; crude protein: 230.73-254.54 g/animal/day and metabolizable energy: 4288.78-
4764.1 Kcal/animal/day, P < 0.05). Milk yield/week and milk yield/day of goats were highest in the diet 
supplemented with 15% molasses (16.8 and 2.4 liters) and lowest in the diet with 0% molasses (13.5 and 
1.9 liters). The results on the proportions of substances in milk, including: dry matter, non-fat dry matter, 
and freezing point of goat milk, were different between the levels of molasses supplementation (P < 
0.05), but the results on the proportion of milk fat and protein were not different between the levels of 
molasses supplementation (P>0.05). The use of molasses with different proportions in the diet increased 
the amount of nutrients intake, and improved milk yield for experimental goats.

Keywords: molasses supplementation, milk yield, milk quality, Saanen goats.
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